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TỔNG MỤC LỤC 

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM 2019 

(từ số 1(245)2019 đến số 12(256)2019) 

 

TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC  

Nguyễn Thị Luyện. Triết lý “Giáo dục và hòa bình” của Maria Montessori và gợi mở 

về xây dựng môi trường giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Số 1(245)-2019: 1-10. 

Đỗ Đức Minh, Nghiêm Thị Thúy Hằng. Tư tưởng Lý Công Uẩn về quyền con người. 

Số 2(246)-2019: 1-12. 

Lưu Đình Vinh. Nghệ thuật ngoại giao Ngô Thì Nhậm - nội dung và bài học lịch sử. 

Số 2(246)-2019: 13-24. 

Basarab Nicolescu, Bùi Thế Cường chuyển ngữ. Phương pháp luận xuyên ngành. 

Số 3(247)-2019: 1-15. 

Nguyễn Thị Hiền Oanh. Sức sống của tư tưởng xã hội chủ nghĩa và sự kiên định 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Số 3(247)-2019: 16-26. 

Phan Thị Hồng Duyên, Lê Thị Ngọc Thùy. Vận dụng lý luận về đấu tranh giai cấp 

trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của C. Mác và Ph. Ăngghen trong thời kỳ đổi 

mới ở nước ta hiện nay. Số 3(247)-2019: 27-36. 

Nguyễn Văn Minh. Đặc điểm về hoạt động chứng minh của luật sư trong tố tụng 

hình sự Việt Nam. Số 3(247)-2019: 37-49. 

Helga Nowotny (Bùi Thế Cường chuyển ngữ). Tiềm năng của xuyên ngành. Số 

4(248)-2019: 1-9. 

Nguyễn Đức Vinh. Từ Đại thắng mùa xuân 1975 suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ 

trẻ Việt Nam hôm nay. Số 4(248)-2019: 10-13. 

Nguyễn Văn Điển, Phạm Thị Thùy Linh. Lý luận kinh tế chính trị Mác - Lênin trong 

việc hình thành đường lối kinh tế của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Số 4(248)-2019: 

14-21. 

Cao Xuân Long. Tư tưởng triết học của Ngô Thì Nhậm qua tác phẩm Trúc Lâm tông 

chỉ nguyên thanh. Số 5(249)-2019: 1-8. 

Vũ Thị Thanh Thảo. Đôi nét về dung hợp tam giáo thời Bắc thuộc ở Việt Nam. Số 

7(254)-2019: 1-16. 

Nguyễn Tuấn Anh. Hiệu quả giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước của Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay. Số 7(254)-2019: 17-27. 
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Huỳnh Ngọc Bích. Phương thức ứng xử với thời cuộc trong tư tưởng triết học 

Nguyễn Bỉnh Khiêm. Số 8(252)-2019: 1-14. 

Đoàn Thị Nhẹ. Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội ở Việt Nam hiện nay – lý luận 

và thực tiễn. Số 8(252)-2019: 15-25. 

Huỳnh Thị Gấm. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường cho cách mạng Việt 

Nam phát triển. Số 9(253)-2019: 1-6. 

Hoàng Thị Thu Huyền, Phạm Thị Thúy, Trần Thanh Hồng Lan. Nhận diện giá trị 

sống của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh qua quan niệm về hạnh phúc. Số 

9(253)-2019: 7-16. 

Trần Thanh Phương. Một số vấn đề cơ bản thời đương đại. Số 9(253)-2019: 17-26. 

Nguyễn Thành Nhân. Quan điểm của Auguste Comte về xã hội thực chứng. Số 

10(254)-2019: 1-13. 

Nguyễn Quế Diệu. Những chuẩn mực đạo đức cơ bản của người Việt Nam trong ca 

dao, tục ngữ. Số 10(254)-2019: 14-21. 

Phạm Thị Thu Hiền. Khế ước trong pháp luật phong kiến Việt Nam – một số giá trị 

và hạn chế. Số 10(254)-2019: 22-33. 

KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2019) 

6(250)2019  

Trần Văn Nhung, Bùi Mạnh Nhị, Nguyễn Đức Huy. Nâng cao chất lượng tạp chí 

khoa học của Việt Nam. Số 6(250)-2019: 1-9. 

Lê Thị Huyền. Hội thảo “Các tạp chí khoa học xã hội và công tác xuất bản trong 

cách mạng 4.0 và hội nhập quốc tế”. Số 6(250)-2019: 10-12. 

Đặng Thị Bích Phượng. Từ giá trị nhân văn trong Di ch c của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

suy ngẫm về bài học cho mỗi người Việt Nam hiện nay. Số 6(250)-2019: 13-17. 

Trần Mai Ước. Tư tưởng đổi mới giáo dục của Phan Châu Trinh đầu thế kỷ XX – 

liên hệ với vai trò, vị trí giáo dục của Việt Nam hiện nay. Số 11(255)-2019: 1-7. 

 

KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC 

Hoàng Thị Thu Huyền. Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 - tăng trưởng đạt 

mục tiêu đề ra nhưng chưa đạt kỳ vọng. Số 1(245)-2019: 11-24. 

Phùng Văn Ứng. Tác động của cách mạng  hoa học - công nghệ đến cơ sở vật 

chất - kỹ thuật trong công cuộc công nghiệp h a  hiện đại h a ở  iệt Nam hiện nay. 

Số 1(245)-2019: 25-36. 

Đinh Thiện Phương, Nguyễn Đình Tình.  ành đai di sản các phố cổ ven biển Đông 

Nam Á trong liên kết phát triển du lịch biển đảo. Số 2(246)-2019: 57-68. 
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Nguyễn Võ Hoàng Mai. Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với phát triển nguồn 

nhân lực ở Thành phố Hồ Chí Minh. Số 3(247)-2019: 50-59. 

Lê Thị Kim Tuyết. Nâng cao hiệu quả trả lương cho lao động trực tiếp trong các 

doanh nghiệp may Việt Nam. Số 4(248)-2019: 22-34. 

Lê Văn Gia Nhỏ, Hồ Thị Thanh Sang, Lê Thị Đào, Huỳnh Thị Đan Anh, Trần Đăng 

Dũng. Phân tích chuỗi giá trị bưởi Năm Roi vùng Tây Nam Bộ. Số 4(248)-2019: 35-47. 

Nguyễn Hữu Nghị. Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù sông nước - miệt vườn - 

biển đảo ở miền Tây Nam Bộ. Số 5(249)-2019: 9-23. 

Nguyễn Tấn Đại, Pascal Marquet. Năng lực công nghệ số của sinh viên đáp ứng 

nhu cầu xã hội: nghiên cứu mô hình ứng dụng sơ  hởi tại Việt Nam. Số 5(249)-2019: 

24-38. 

Nguyễn Văn Tuyên, Trần Anh Tuấn. Phát triển nguồn nhân lực của Vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam. Số 6(250)-2019: 18-25. 

Tô Thị Thùy Trang, Trần Văn Đức, Nguyễn Thành Công. Giải pháp phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số 6(250)-2019: 26-37. 

Nguyễn Thị Như Quỳnh, Lê Đình Luân. Hoạt động của ngành ngân hàng trong bối 

cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Số 6(250)-2019: 38-47. 

Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Minh Thúy, Đoàn Thị Hồng Minh, Nguyễn Khanh Tuấn. 

Huy động nguồn vốn tiền gửi ngân hàng – nghiên cứu tại Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn  iệt Nam - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh. Số 7(254)-2019: 28-44. 

Soulatphone Bounmaphet. Hợp tác giáo dục Lào -  iệt Nam tại tỉnh Champasa  

trong thập niên thứ 2 của thế  ỷ XXI. Số 7(254)-2019: 45-56. 

Phan Diên Vỹ. Phát triển bền vững các ngân hàng thương mại Việt Nam. Số 8(252)-

2019: 26-41.  

Dương Vân Thanh. Xây dựng tư duy phản biện thông qua học tập trải nghiệm và 

phân loại học: mô hình du học Trường Đào tạo Quốc tế (SIT) tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. Số 8(252)-2019: 42-58. 

Nguyễn Thị Vân. Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đông Nam Bộ: những vấn đề đặt ra 

cho sự phát triển bền vững vùng. Số 9(253)-2019: 27-39. 

Phan Tuấn Anh. Phân tích và đề xuất mô hình chăn nuôi theo hướng bền vững tại 

khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Số 9(253)-2019: 40-52. 

Lê Thanh Sang, Nguyễn Ngọc Toại, Nguyễn Đặng Minh Thảo. Sinh kế hộ gia đình 

dân tộc tại chỗ khu vực biên giới Việt Nam - Lào: thực trạng và những vấn đề đặt ra 

trong phát triển bền vững (nghiên cứu trường hợp dân tộc Brâu ở Bờ Y, Kon Tum). 

Số 10(254)-2019: 34-46. 
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Nguyễn Thị Minh Châu. Lao động phi chính thức: mối tương quan giữa việc làm và 

giảm nghèo bền vững. Số 10(254)-2019: 47-56. 

Nguyễn Đặng Minh Thảo. Tiền lương tối thiểu ở Việt Nam: một số quan sát và phân 

tích. Số 10(254)-2019: 57-71. 

Ngô Hoàng Oanh. Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản tại Thành phố Hồ 

Chí Minh – thực trạng và một số vấn đề pháp lý. Số 11(255)-2019: 8-20. 

Đỗ Lý Hoài Tân. Tài xế Grabbike trong nền kinh tế chia sẻ: Nghiên cứu trường hợp 

tại Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam. Số 11(255)-2019: 21-32. 

Nguyễn Ngọc Diễm. Mô hình thí điểm bán hàng rong tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

những thành công và bất cập. Số 11(255)-2019: 33-43. 

Lý Hoàng Nam. Chuyển đổi kinh tế nông nghiệp của người Chăm ở Ninh Thuận và 

Bình Thuận từ Đổi mới đến nay. Số 11(255)-2019: 44-55. 

Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Chí Hải, Huỳnh Ngọc Chương. Thực trạng phát triển kinh 

tế Việt Nam theo mục tiêu chiến lược, kế hoạch giai đoạn 2011 - 2020 và những vấn 

đề đặt ra. Số 12(256)-2019: 1-15. 

Bùi Thế Cường. Nghiên cứu cơ cấu giai tầng xã hội Việt Nam thập niên 1980. Số 

12(256)-2019: 16-36. 

Trần Minh Tâm. Phát triển kinh tế chia sẻ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Số 

12(256)-2019: 37-44. 

 
VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC - NGHIÊN CỨU VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 

Trần Thanh Bình. Tiếp cận lý thuyết đối thoại giáo dục. Số 3(247)-2019: 60-69. 

Nguyễn Hương Ngọc. Tiểu thuyết Giấc mộng con của Tản Đà nhìn từ g c độ thể 

loại. Số 4(248)-2019: 48-58. 

Nguyễn Thị Hiền. Nhân tố xã hội tác động đến sự lựa chọn ngôn ngữ trong cộng 

đồng người nhập cư tại Mỹ. Số 4(248)-2019: 59-71. 

Hồ Xuân Mai. So sánh năng lực tiếng Việt của học sinh Khmer lớp 3, 4 và 5 giữa 

Đông và Tây Nam Bộ (trường hợp Bình Phước và Trà  inh  S c Trăng). Số 5(249)-

2019: 39-49. 

Lê Nhật Ký. Giá trị thẩm mỹ của từ láy trong truyện thiếu nhi Nguyễn Huy Tưởng. 

Số 6(250)-2019: 48-56. 

Lưu Hớn Vũ. Chiến lược học tập kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt 

Nam. Số 8(252)-2019: 59-68. 

Huỳnh Vĩnh Phúc. Đấu tranh chính trị đầu thế kỷ XX và tư tưởng “tự do” dân quyền 

của Trần Hữu Độ. Số 10(254)-2019: 72-81. 

Lưu Hồng Sơn. Bàn về chữ “tự寺” trong “Thanh Minh tự清明寺” ở An Khê (Gia Lai). 

Số 10(254)-2019: 82-88. 
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Nguyễn Thị Trúc Bạch. Quảng bá tác phẩm văn học trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ 

cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Số 11(255)-2019: 56-66. 

Trương Đức Thuận. Biến đổi về văn h a ứng xử trong xây dựng nông thôn mới 

(Trường hợp ở tỉnh Long An). Số 11(255)-2019: 67-77. 

Mai Thị Mỹ Vị, Lê Thị Huyền. Báo Phụ nữ Tân văn nửa đầu thế kỷ XX với vấn đề nữ 

quyền ở Nam Bộ. Số 12(256)-2019: 45-55. 

 

SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO 

Trương Anh Thuận. Một số chính sách của triều Nguyễn đối với đội ngũ quan lại 

Khâm Thiên giám (1802-1883). Số 1(245)-2019: 37-52. 

Nguyễn Trung Hiếu, Mai Thị Minh Thy. Bước đầu tìm hiểu về chi phái Bửu Sơn Kỳ 

Hương Thường Lạc ở Tây Nam Bộ. Số 1(245)-2019: 53-66. 

Bùi Thị Thoa. Hầu hội trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Đà Lạt, 

Lâm Đồng. Số 1(245)-2019: 67-80. 

KỶ NIỆM 40 NĂM CUỘC CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC TỔ QUỐC 

VIỆT NAM (1979 - 2019)  

Trần Đức Cường. Đề dẫn hội thảo khoa học cấp quốc gia Cuộc chiến đấu bảo vệ 

biên giới phía Bắc của Tổ quốc – 40 năm nhìn lại (1979 - 2019). Số 2(246)-2019: 

25-28.  

Vũ Dương Ninh. Bối cảnh quốc tế của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 

Việt Nam năm 1979. Số 2(246)-2019: 29-42. 

Nghiêm Xuân Thành. Mặt trận Vị Xuyên – những ngày tháng không thể nào quên. 

Số 2(246)-2019: 43-49. 

Đinh Xuân Dũng, Trần Quốc Dũng. Công tác thực hiện chế độ  chính sách đối với 

người c  công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc năm 1979. 

Số 2(246)-2019: 50-54. 

Trần Thị Nhung. Chiến tranh biên giới – cuộc chiến phức hợp và  éo dài hơn một 

thập kỷ của Trung Quốc với Việt Nam (1979 - 1989). Số 3(247)-2019: 70-80. 

Phạm Ngọc Hường. Quy định về giáo dục của Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam 

Cộng hòa đối với người Việt gốc Hoa (1955 - 1975). Số 5(249)-2019: 50-57. 

Trần Nam Tiến. Quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ trong Hội nghị Paris (1968 - 

1973). Số 6(250)-2019: 57-71. 

Lê Thị Vĩ Phượng. Biển trong sự phòng vệ lãnh thổ của các triều đại phong kiến 

Việt Nam qua Đại Việt sử  ý toàn thư và Đại Nam thực lục. Số 7(254)-2019: 57-65. 

Vương Thị Hường. Tổng đốc Đặng  ăn Thiêm với vấn đề xây dựng  quản lý đê điều 

và  hắc phục hậu quả sau thiên tai (qua Đại Nam thực lục) . Số 7(254)-2019: 66-

77. 
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Tạ Thị Thanh Huyền. Kỳ Nhân Sư trong Ngư Tiều vấn đáp y thuật của Nguyễn Đình 

Chiểu – một kiểu mẫu nhân cách ẩn sĩ. Số 8(252)-2019: 69-80. 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Vai trò của du lịch sinh thái với giảm nghèo ở các tộc 

người thiểu số ở Việt Nam. Số 9(253)-2019: 53-64. 

Nguyễn Hoàng Bách Linh, Lê Hoàng Phong. Di tích Giồng Nổi (Bến Tre) trong bối 

cảnh khảo cổ học Nam Bộ thời tiền - sơ sử. Số 9(253)-2019: 65-76. 

Nguyễn Thị Kim Nương. Chính sách đối với cô nhi viện của chính quyền Việt Nam 

Cộng hòa (1966 - 1975). Số 10(254)-2019: 89-98. 

Mai Thị Mỹ Vị. Phổ biến kiến thức y học thường thức ở Nam Bộ đầu thế kỷ XX qua 

Khoa học Tập chí và Khoa học Phổ thông. Số 10(254)-2019: 99-110. 

Vũ Thị Thu Thanh. Chức năng xã hội của sử học qua phân tích sử luận về phong 

trào Tây Sơn . Số 11(255)-2019: 78-88. 

Nguyễn Khánh Trung Kiên - Phạm Hữu Hiến. Một số nghiên cứu mới về những di 

tích đất đắp dạng tròn trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Số 11(255)-2019: 89-99. 

Bùi Thị Huyền. Chiến lược “xoay trục” sang Châu Á của Liên bang Nga và quan hệ 

kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga đầu thế kỷ XXI. Số 12(256)-2019: 56-67. 

Nguyễn Thị Phương Yến. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và việc đảm nhận chức năng 

“ngân hàng của các ngân hàng” của Việt Nam Cộng hòa (1955 - 1975). Số 12(256)-

2019: 68-76. 

Hán Thị Thanh Lan. Quan hệ đồng tộc của người Chăm Islam ở An Giang và Thành 
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